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 A.  KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP

1. Nội dung cần ôn tập

 Gồm các bài sau: Bài 24:  Cuộc kháng chiến chống Pháp (1858-1873). Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884). Bài 26: Phong trào yêu nước chống Pháp cuối TK XIX.

2. Kiến thức

- Nguyên nhân, diễn biến quá trình Pháp xâm lược Việt Nam, các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân và các lực lượng yêu nước chống Pháp cuối TK XIX đầu TK XX.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO

I. Bài tập trắc nghiệm khách quan:
- Học sinh làm các dạng bài tập trắc nghiệm trong SBT Lịch sử 8 bài 24 đến bài 26.

- Một số bài tập minh họa: 
           Câu 1. Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam?
A. Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa.
B. Chính sách cấm đạo Gia-tô của nhà Nguyễn.
C. Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.
D. Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình đối với các nước.
Câu 2. Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?
A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.
B. Việt Nam có vi trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở..
C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
D. Việt Nam chế độ phong kiến thống trị đã suy yếu.
Câu 3. Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?
A. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét.
B. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hộ.
C. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu.
D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần.   
           Câu 4. Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?
A. Hoàng Diệu.   




B. Nguyễn Tri Phương.
C. Nguyễn Trung Trực. 



D. Trương Định.
Câu 5.Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán?
A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn.

B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên.
C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên.

D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa việt.
Câu 6. Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?
A. Trương Định.  




B. Trương Quyền,
C. Nguyễn Trung Trực. 



D. Nguyễn Tri Phương.
Câu 7. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc kháng chiến của nhân dân ta bao hàm những nhiệm vụ nào?
A. Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến đầu hàng.
B. Chống thực dân Pháp xâm lược.
C. Chống sự đàn áp của quân lính triều đình.
D. Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.
Câu 8. Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân phải chủ chiến trong triều đình Huế đại diện là những  ai mạnh tay hành động chống Pháp?
A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản
B. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.

C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi.
D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Câu 9. Phe chủ chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu được lực lượng nào ủng hộ?  
A. Nhân dân và các quan lại chủ chiến các địa phương.

B. Các quan lại trong triều đình,

C. Vua Hàm Nghi.

D. Nhân dân cả nước.

Câu 10. Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân pháp đã làm gì?

A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết.

B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến.
C. Giảng hòa với phái chủ chiến.

D. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại phái chủ chiến.

Câu 11. Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào?
A. Đêm mồng 5 rạng sáng 6 -7-1885.

B. Đêm mồng 6 rạng sáng 7-7-1886.

C. Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885.

D. Đêm mồng 3 rạng sáng 4-7-1885

Câu 12. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên vì vua mà kháng chiến vào thời gian nào?
A. Ngày 20 tháng 7 năm 1885.


B. Ngày 02 tháng 7 năm 1885.

C. Ngày 13 tháng 7 năm 1885.


D. Ngày 17 tháng 3 năm 1885.

Câu 13. Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần Vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A. Tôn Thất thuyết và Nguyễn Văn Tương.
B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.
C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn,
D. Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Dịch.

Câu 14. Nội dung cơ bản của Chiếu cần vương là gì?

A. Kêu gọi văn thân sĩ phu đứng lên cứu nước.

B. Kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

C. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.

D. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Câu 15. Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ 1885 đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là phong trào gì?

A. Phong trào nông dân.      


B. Phong trào nông dân Yên Thế.

C. Phong trào Cần vương.      


D. Phong trào Duy Tân.

Câu 16. Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần Vương là ai?

A. Văn thân sĩ phu yêu nước. 


B. Những võ quan triều đình.

           C. Nông dân.       




D. Địa chủ các địa phương.
Câu 17. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887).
B. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892).
C. Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (tháng 7-1885)
D. Khởi nghĩa Hương khê   
Câu 18: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.

C. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

Câu 19: Trước sự thất thủ của thành Hà Nội, triều đình Huế có thái độ như thế nào?

A. Cho quân tiếp viện.

B. Cầu cứu nhà Thanh.

C. Cầu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp.

D. Thương thuyết với Pháp.

Câu 20: Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập ?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

C. Hiệp ước Hác - măng (1883)

D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

Câu 21: Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), thực dân Pháp có dã tâm gì?

A. Xâm chiếm toàn bộ Việt Nam

B. Cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng.

C. Tăng viện binh từ Pháp sang để chiếm toàn Hà Nội.

D. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta.

Câu 22: Khi Pháp kéo quân ra Hà Nội lần thứ hai, ai là người trấn thủ thành Hà Nội ?

A. Hoàng Diệu

B. Nguyễn Tri Phương

C. Tôn Thất Thuyết

D. Phan Thanh Giản

Câu 23: Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà?

A. Viên Chưởng Cơ

B. Phạm Văn Nghị

C. Nguyễn Mậu Kiến

D. Nguyễn Tri Phương.
Câu 24: Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế?

A. Sự suy yếu của triều đình Huế.

B. Sau thất bại tại trận Cầu Giấy lần hai, Pháp cũng cố lực lượng.

 C. Pháp được tăng viện binh.

D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục.
II. Bài tập tự luận:

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh và nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất 1862?

Câu 2: Phong trào cầnVương, các giai đoạn phát triển?

Câu 3: Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê được coi là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

Câu 4: Trận Cầu Giấy lần thứ nhất diễn ra như thế nào?
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